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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Hà Nội về ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;  

Căn cứ vào Quyết định số 1058/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2021 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; 

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số:43/2020/GCNĐKBS- 

SLĐTBXH ngày 29/12/2020 của  Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ 

Du lịch và Thời trang Hà Nội năm 2022. 

Trường trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội xây 

dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022 như sau: 

 1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TUYỂN SINH 

 - Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên 

 - Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 

  2. NGÀNH NGHỀ, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

TT Tên ngành/nghề đào tạo 

 Quy mô tuyển sinh theo GCN đăng ký 

HĐGDNN  

Tổng số  Trung cấp   Sơ cấp  

1 Kỹ thuật chế biến món ăn 850 640 210 

2 Kỹ thuật pha chế đồ uống 245 95 150 

3 Kỹ thuật làm bánh 190 60 130 

4 Nghiệp vụ nhà hàng 200 80 120 

5 Quản trị lữ hành 50 30 20 

6 Nghiệp vụ lễ tân 50 30 20 

7 Nghiệp vụ lưu trú 50 30 20 

8 Quản trị khách sạn 50 30 20 

9 May thời trang 135 135   

10 Thiết kế thời trang 15 15   
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11 Cắt may thời trang 100   100 

12 May công nghiệp 130   130 

13 Nghiệp vụ kinh doanh bán hàng 30   30 

  Tổng cộng 2095 1145 950 

 

3. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO  

      (Chi tiết bảng phụ lục kèm theo) 

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 

Tháng     

1/2022 

 

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

- Họp Hội đồng tuyển sinh triển khai kế hoạch tuyển sinh; 

-Chuẩn bị nội dung tuyển sinh: Slide giới thiệu về nhà 

trường; tờ rơi, thông báo tuyển sinh; 

- Lập danh sách các trường THCS, GVCN khối 9 trên địa 

bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh 

Trì, Tây Hồ Sơn Tây;  

- Hoàn thiện Slide chương trình giới thiệu về Nhà trường 

để phục vụ công tác tuyển sinh; 

- Xây dựng, dự trù kinh phí tuyển sinh năm 2022. 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 

Tháng     

2/2022 

- Liên hệ với lãnh đạo các trường THPT, THCS, GVCN 

khối 9 tại các quận huyện trong Hà Nội để xây dựng kế 

hoạch tư vấn hướng nghiệp; 

- Tập huấn công tác tuyển sinh cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác tư vấn tuyển sinh; 

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển sinh trên các 

phương tiện như: Website, Facebook của nhà trường, các 

trường THCS trên địa bàn Hà Nội; 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 

Tháng      

3/2022 

 

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển sinh trên các 

phương tiện như: Website, Facebook của nhà trường, các 

trường THCS trên địa bàn Hà Nội; 

- Tham gia các ngày hội tư vấn tuyển sinh, buổi họp phụ 

huynh của các trường. 

- Tư vấn, quảng bá thông tin tuyển sinh tại các trường 

THCS, PTTH 

 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT  

Tháng 

4,5/2022 

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển sinh trên các 

phương tiện như: Website, Facebook của nhà trường, các 

trường THCS trên địa bàn Hà Nội; 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm “ Một ngày là học sinh 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 
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của nhà trường” 

- Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp học sinh (đã được các nhà 

trường phân loại đối tượng) đã đến tư vấn tuyển sinh; 

Tháng 

6,7,8/2022 

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển sinh trên các 

phương tiện như: Website, Facebook của nhà trường, các 

trường THPT; 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 

Tháng 

8,9,10, 

11/2022 

- Xét duyệt học sinh trúng tuyển. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình đào tạo, 

khai giảng các lớp 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 

Tháng  

12/2022 
Tổng kết công tác tuyển sinh, đánh giá, rút kinh nghiệm 

Hội đồng tuyển sinh 

PĐT 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh nhà trường 

Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh 

của nhà trường năm 2022. 

 Thành phần Hội đồng tuyển sinh theo QĐ số 84/QĐ-NADLTT ngày28/02/2022 

của Hiệu trưởng Trường TCN Nấu ăn – NVDL & Thời trang Hà Nội 

5.2. Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh năm 2022 

Là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm 2022. Ban 

tư vấn tuyển sinh gồm những cán bộ, giáo viên có năng lực trong công tác tuyển sinh, 

nhiệt tình và có sức khỏe. Ban tư vấn tuyển sinh có nhiệm vụ quảng bá nhà trường trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức việc tư vấn tuyển sinh; hội thảo về công 

tác tuyển sinh; tìm kiếm đối tác tuyển sinh,…được hưởng các chế độ đi công tác theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường.  

 5.3. Các phòng, khoa 

- Phòng đào tạo: Có trách nhiệm tuyển sinh đủ theo số lượng được giao chỉ tiêu; Xây 

dựng kế hoạch tuyển sinh, tuyên truyền; Giúp việc cho HĐTS để điều hành mọi công 

việc liên quan đến tuyển sinh của trường; Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, 

thông tin quảng cáo, chuẩn bị hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ và làm các thủ tục cần 

thiết khi nhập học; Hàng tháng xây dựng kế hoạch chi tiết đến các trường tư vấn tuyển 

sinh. 

- Phòng Tổ chức Hành chính: Có trách nhiệm tuyển sinh đủ theo số lượng được giao 

chỉ tiêu; Chịu trách nhiệm thông báo mức thu và thu học phí theo quy định; Chuẩn bị 

tài liệu học tập, chuẩn bị đồng phục để cung cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học; 

phối hợp với các khoa chuyên môn chuẩn bị cơ sở vật chất, nguyên vật liệu phục vụ 

cho công tác tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh. 

- Các khoa chuyên môn: Có trách nhiệm tuyển sinh đủ theo số lượng được giao chỉ 

tiêu; Phối kết hợp với các Phòng để thực hiện công tác tuyển sinh; Liên hệ với các 

doanh nghiệp để tuyển sinh các lớp Chuyên đề, Sơ cấp.. 
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 5.4. Đoàn thể  

- Công đoàn: Có trách nhiệm tuyển sinh đủ theo số lượng được giao chỉ tiêu; Phối hợp 

với các tổ chức đoàn thể trong Quận để thực hiện công tác tuyển sinh; Liên hệ với các 

doanh nghiệp để tuyển sinh các lớp Chuyên đề, Sơ cấp.. 

- Đoàn thanh niên: Có trách nhiệm tuyển sinh đủ theo số lượng được giao chỉ tiêu; 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Quận để thực hiện công tác tuyển sinh; Liên 

hệ với các doanh nghiệp để tuyển sinh các lớp Chuyên đề, Sơ cấp.. 

 6. GIAO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ trọng tâm và là hoạt động của toàn 

trường, mọi thành viên trong trường phải có trách nhiệm tham gia. 

 Hội đồng tuyển sinh giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 cho các bộ phận Phòng, 

Khoa thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-NADLTT ngày 28/02/2022. 

Các bộ phận tuyển sinh không đủ chỉ tiêu được giao sẽ là cơ sở bình xét tiêu 

chuẩn các danh hiệu thi đua cuối năm. 

7. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Kinh phí hoạt động tuyển sinh được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2022. Gồm các khoản chi sau: 

7.1. Chi tuyển sinh học sinh hệ Trung cấp về học tại cơ sở của nhà trường 

Bồi dưỡng 500.000 đồng/học sinh: 

+ Cán bộ trong Ban tư vấn tuyển sinh: sau khi hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh 

được giao, tuyển thêm được học sinh hoàn thành thủ tục nhập học; 

+ Cán bộ, giáo viên và nhân viên không chuyên trách tuyển sinh: tuyển được học 

sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT hoàn thành thủ tục nhập học, 

+ Học sinh giới thiệu học sinh đã tốt nghiệp THPT hoàn thành thủ tục nhập học;  

+ Đối với cá nhân và đơn vị ngoài trường tham gia vào công tác tuyển sinh: 

tuyển sinh được học sinh đã tốt nghiệp THPT hoàn thành thủ tục nhập học. 

Bồi dưỡng 1.000.000 đồng/học sinh: 

+ Cán bộ trong Ban tư vấn tuyển sinh: Tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao; 

+ Cán bộ, giáo viên và nhân viên không chuyên trách tuyển sinh: Tuyển vượt chỉ 

tiêu tuyển sinh được giao; 

7.2. Công tác phí cho cán bộ trong Ban tư vấn tuyển sinh 

 - Cán bộ trong Ban tư vấn tuyển sinh đi đến các xã, phường, thị trấn (bằng 

phương tiện cá nhân) làm công tác tuyển sinh được bồi dưỡng:  

 + Từ 15 - 20km là 65.000 đồng/ngày;  

 + Trên 20km là 80.000 đồng/ngày.  

- Căn cứ vào dấu xác nhận của xã, phường, thị trấn nơi cán bộ tư vấn đến tuyển 

sinh trong giấy công tác để làm cơ sở thanh toán và bồi dưỡng.  

Trong quá trình thực hiện công tác tuyển sinh, nếu cá nhân và đơn vị làm tốt thì 

tùy theo hiệu quả cụ thể, Hiệu trưởng sẽ điều chỉnh cơ chế cho hợp lý 
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7.3. Chi quảng cáo: Facebook, tờ rơi, báo điện tử, đài phát thanh,… 

7.4. Chi các khoản khác: Chi công tác tổ chức hội thảo tư vấn tuyển sinh, giấy 

in ấn thông báo tuyển sinh, mua hồ sơ tuyển sinh,… 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường năm 2022,  đề nghị các đồng chí 

phụ trách các Phòng, Khoa triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của bộ 

phận mình để công tác tuyển sinh năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Phòng Đào tạo, TCHC; 

- Các khoa chuyên môn; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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Phụ lục 

DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số……/KH-NADLTT ngày….tháng….năm 2022 của 

Trường TCN Nấu ăn-Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội) 

TT Đơn vị NA PC BÁNH MTT/

MCN 

QTKS/

NVNH 

Tổng  

I Trung cấp 540 

1 Tuyển sinh Trung tâm liên kết 225 30  30  285 

1.1 Trung tâm GDNN-GDTX Chương Mỹ 35     35 

1.2 Trung tâm GDNN-GDTX Sóc sơn 35     35 

1.3 Trung tâm GDNN-GDTX Đan Phượng 70 30    100 

1.4 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân 35     35 

1.5 Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lâm 30     30 

1.6 Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Thọ    30  30 

1.7 Trung tâm hướng nghiệp TH Lào Cai 20     20 

2  Tuyển sinh tại trường 125 50 35 20 25 255 

1 Cơ sở 1: 56 Khâm Thiên  30    30 

2 Cơ sở 2: Lệnh cư 95  35   130 

3 Cơ sở 4: Sơn Tây 30 20  20 25 95 

II Sơ cấp 650 

1 Liên kết với các đơn vị      410 

1.1 Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP HN 20 20 20   60 

1.2 Trung tâm DVVL Hả Nội 100 50 50   200 

1.3 Các đơn vị khác 50 20 20 20 40 150 

2 Tuyển sinh tại trường 100 75 40 25  240 

Tổng: 1190 

 


